
BẢN KHAI THÀNH TÍCH  

“DOANH NGHIỆP TP.HCM TIÊU BIỂU NĂM 2020”
A. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP:

· Tên Doanh nghiệp: 

Tên giao dịch:


Ngày, tháng, năm thành lập:


Loại hình doanh nghiệp:
( DNTN
( Công ty Cổ phần  
( Công ty TNHH
     ( Công ty Nhà nước
( Khác: 



· Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh:


· Địa chỉ:


· Điện thoại: 
Fax: 

· Email:
Webite:

· Mã số thuế:


· Người đại diện theo pháp luật: …………………………….Chức vụ:

· Họ tên người liên hệ:
Chức vụ:


· Điện thoại: 
Di động:


· E-mail: 
Fax:


B. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP:
I. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT:
1. Thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước:  
	STT
	Nội dung
	2018
	2019
	2020
(6 tháng đầu năm)

	1
	Số thuế phải đóng theo quy định.
	
	
	

	2
	Số thuế đã nộp:
	
	
	

	
	VAT
	
	
	

	
	TNDN
	
	
	

	
	Khác………………………….
	
	
	

	3
	Số thuế còn nợ
	Số tiền
	Lý do

	
	VAT
	
	

	
	TNDN
	
	

	
	Khác………………………….
	
	


2. Nghĩa vụ đối với người lao động:

· Tình hình đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN)

	STT
	Năm

Tiêu chuẩn
	2018
	2019
	2020
(6 tháng đầu năm)

	1.
	Tổng số CB CNV (người)
	
	
	

	2.
	Tổng số tiền phải đóng theo quy định
	
	
	

	3
	Tổng số tiền đã đóng
	
	
	

	4
	Số tiền chưa đóng
	
	
	

	5
	Lý do
	
	
	


· Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể (còn hiệu lực)

	STT
	Nội dung
	Đã đăng ký
	Chưa đăng ký
	Đối tượng không cần đăng ký (Ghi rõ lý do)

	01
	Nội quy lao động 
	
	
	

	02
	Thỏa ước lao động tập thể
	
	
	


· Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy trong năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020:
+ Cơ quan phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường lập biên bản vi phạm

              : Không                      : Có


    Nếu có, nêu rõ lý do và biện pháp khắc phục, kết quả khắc phục


+ Các hoạt động phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường tại Doanh nghiệp:


· Đình công, bãi công của người lao động: Trong năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 trong doanh nghiệp có xả ra đình công, bãi công của người lao động:

(: Có



(: Không

II. DOANH THU – LỢI NHUẬN:
1. Vốn:

Đơn vị tính: triệu đồng

	stt
	Năm

Chỉ số
	Năm 2018
	Năm 2019

	1. 
	Vốn điều lệ
	
	

	2. 
	Vốn chủ sở hữu
	
	


2.  Doanh thu, lợi nhuận: 

Đơn vị tính: triệu đồng

	                        Năm

          Chỉ số
	Năm 2018
	Năm 2019
	6 tháng

đầu năm 2020
	So sánh

(%)

	
	Kế hoạch
 (1)
	Thực hiện (2)
	Kế hoạch (3)
	Thực hiện (4)
	Kế hoạch (5)
	Thực hiện (6)
	(2)/(1)
	(4)/(3)
	(4)/(2)

	Doanh thu
	Tổng Doanh thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:

Xuất khẩu
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Lợi nhuận
	Tổng Lợi nhuận
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:

Xuất khẩu
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. XÃ HỘI – CỘNG ĐỒNG:

1.  Nêu các tổ chức xã hội nghề nghiệp, xã hội cộng đồng mà doanh nghiệp đang tham gia (MTTQ VN TP. HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp TP, các Hội ngành nghề/ Hội Doanh nghiệp Quận – Huyện, CLB, VCCI, Hội Chữ thập đỏ…)

2. Liệt kê các chương trình xã hội – cộng đồng mà doanh nghiệp đã tham gia trong năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020; và đồng hành, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19:
	STT
	Chương trình
	Giá trị đóng góp

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	4. 
	
	

	…
	
	

	Tổng cộng
	


3. Tham gia với Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM (Hiệp hội Bất động sản TP. HCM/ CLB Bất động sản TP. HCM nếu là DN ngành Bất động sản):
(: Là hội viên trực tiếp của Hiệp hội
(: Thực hiện nghĩa vụ đóng hội phí đầy đủ

(: Tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội và có nhiều đóng góp (….);

(: Tham gia Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban Chấp hành các Hội, CLB khác thuộc Hiệp hội

Cụ thể: 


IV. NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG (ngoài các chính sách pháp luật quy định):
1. Thu nhập bình quân:

	STT
	Nội dung
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
(6 tháng đầu năm)

	01
	Thu nhập bình quân/nhân viên/tháng (từ trưởng – phó phòng trở xuống )
	
	
	


2. Các chính sách khác:

- Liệt kê các chính sách đãi ngộ đối với người lao động (ngoài việc đóng BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định, Doanh nghiệp còn có chính sách khác cho nhân viên như: Khám bệnh định kỳ hàng năm, tổ chức tham quan – nghỉ mát, chính sách đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên, chế độ lương – thưởng:


3. Thành lập các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp:

(: Chi bộ

(: Công đoàn

(: Đoàn Thanh niên

(: Các tổ chức khác (liêt kê cụ thể): ………………………………………………………….......................................................
V. KHỞI NGHIỆP, SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN CHUỖI LIÊN KẾT, TIÊU THỤ SẢN PHẨM:

1. Khởi nghiệp, sáng tạo:

- Doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ khởi nghiệp (Nói rõ các chính sách, chương trình khởi nghiệp mà Công ty đang thực hiện):
- Doanh nghiệp có tính sáng tạo trong sản xuất (có đề tài sáng tạo, sản phẩm mới có tính năng sáng tạo):
2. Phát triển chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm:

- Doanh nghiệp tự khắc phục nhanh khó khăn và đảm bảo được nguồn nguyên liệu trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm qua liên kết kinh doanh:
- Doanh nghiệp hỗ  trợ và cung ứng kịp thời nguyên liệu trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm đối với các DN trong chuỗi liên kết:
VI. SÁNG TẠO, VƯỢT KHÓ TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19:

1. Chuyển đổi số:

- Doanh nghiệp đã ứng dụng các công nghệ vào giải quyết các hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý của doanh nghiệp:
- Doanh nghiệp có chủ động nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm công nghệ số:
2. Chuyển đổi công nghệ: Doanh nghiệp chủ động định hướng và áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất, quản trị, giảm rủi ro trong sản xuất, hướng tới quá trình phát triển bền vững

3. Phát triển sản phẩm mới: Doanh nghiệp nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm mới, dịch vụ mới phục vụ thị trường

4. Chuyển đổi phương pháp quản trị: Doanh nghiệp đảm bảo được chỉ số an toàn trong sản xuất kinh doanh trong thời điểm chống dịch, có sử dụng công nghệ để bảo vệ môi trường

5. Chuyển đổi thị trường: Doanh nghiệp mạnh dạn khai thác, đầu tư đa dạng vào những thị trường mới, tiềm năng, thay thế các thị trường truyền thống

6. Ổn định, sắp xếp lại nhân sự và tổ chức các hoạt động đào tạo: Doanh nghiệp có khả năng tạo được việc làm cao, tạo điều kiện cho người lao độ được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ; phục hồi nhanh đội ngũ sản xuất

VII. THƯƠNG HIỆU:

1.  Biện pháp xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp (Đăng ký bảo hộ Logo Công ty, nhãn hiệu hàng hóa, giải pháp hữu ích): 

2.  Tham gia hội chợ Tôn vinh hàng Việt:

3. Có sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm tiêu biểu do Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM công nhận:

VIII (A). CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM (Doanh nghiệp Sản xuất, Thương mại – Dịch vụ khai mục này): 
1. Thông tin về sản phẩm và chất lượng sản phẩm: 

- Sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp:

	STT
	Tên Sản phẩm
	Sản phẩm đã được đăng ký chất lượng theo tiêu chuẩn? (kèm giấy xác nhận kiểm định  còn hiệu lực của các đơn vị chức năng)
	Đã được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp…;



	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


- Nêu những hệ thống quản trị chất lượng hiện doanh nghiệp đang áp dụng như ISO, HACCP, 7P, Lean, 5S…. (kèm giấy chứng nhận còn hiệu lực)
VIII (B). ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (Doanh nghiệp Bất động sản khai mục này): 
1. Số lượng đã tiêu thụ (căn hộ, nhà thấp tầng, nền nhà,…)/số lượng sản phẩm: 

2. Đánh giá chất lượng quan hệ với khách hàng (không bị khiếu kiện/ bị khiếu kiện nhưng đã hòa giải/ tòa án đang thụ lý,…): 

IX. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT CỦA DOANH NGHIỆP: 

Các thành tích mà doanh nghiệp đạt được trong các năm (từ 2018 đến nay): Các danh hiệu, huân chương, bằng khen, giấy khen…

	STT
	DANH HIỆU/BẰNG KHEN/GIẤY KHEN
	CƠ QUAN CẤP
	ĐỐI TƯỢNG
	THỜI GIAN

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


IX. CÁC Ý KIẾN ĐỀ XUẤT, GÓP Ý CỦA DOANH NGHIỆP:
Tôi xin cam kết những thông tin trên là đầy đủ, đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.
	
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu)


Tên Doanh nghiệp…………… . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . . . . . . 


Mã số thuế: . . . . . . . . . . . ……. . . . . . . . 


Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . ……. . . . . . . . . 


Điện thoại: . . . . . . . . . …….. . . . . . . . . . 


Fax: . . . . . . . . . . . . . . …… . . . . . . . . . .


E-mail:………………………………….





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc


-----------








TP. Hồ Chí Minh, ngày  . . . tháng . . . . . năm 2020
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